	Phụ lục 2

BIỂU TỔNG HỢP

Phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 10462/KH-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	                Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Nguồn kinh phí

	
	
	Tổng cộng
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Vận động &
 lồng ghép

	1
	Tập huấn cho các huyện
	136.400.000
	
	136.400.000
	

	
	Tài liệu lớp tập huấn
	11.200.000
	
	11.200.000
	

	
	Văn phòng phẩm
	8.400.000
	
	8.400.000
	

	
	Báo cáo viên
	20.000.000
	
	20.000.000
	

	
	Hội trường, trang trí
	50.000.000
	
	50.000.000
	

	
	Nước uống
	16.800.000
	
	16.800.000
	

	
	Xăng xe Ban Tổ chức tập huấn tại huyện
	30.000.000
	
	30.000.000
	

	2
	Tập huấn 171 xã, phường, thị trấn
	310.760.000
	310.760.000
	
	

	
	Tài liệu lớp tập huấn
	27.360.000
	27.360.000
	
	

	
	Văn phòng phẩm
	13.680.000
	13.680.000
	
	

	
	Báo cáo viên
	35.200.000
	35.200.000
	
	

	
	Hội trường, trang trí
	66.000.000
	66.000.000
	
	

	
	Hỗ trợ tiền ăn 
	122.560.000
	122.560.000
	
	

	
	Nước uống
	45.960.000
	45.960.000
	
	

	3
	Hội nghị tổng kết năm
	2.925.800.000
	2.925.800.000
	
	

	
	Chi phí Hội nghị tổng kết
	2.736.000.000
	2.736.000.000
	
	

	
	Chi phí khen thưởng
	189.800.000
	189.800.000
	
	

	4
	Tuyên truyền
	200.000.000
	
	150.000.000
	50.000.000

	5
	Kiểm tra, đánh giá, thẩm định xã/phường/thị trấn phù hợp với trẻ em
	418.800.000
	
	418.800.000
	

	
	Kiểm tra, đánh giá, thẩm định xã, phường phù hợp với trẻ em
	228.000.000
	
	228.000.000
	

	
	Hỗ trợ cán bộ đi thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo
	190.800.000
	
	190.800.000
	

	
	Cấp tỉnh
	10.000.000
	
	10.000.000
	

	
	Cấp huyện
	44.000.000
	
	44.000.000
	

	
	Cấp xã
	136.800.000
	
	136.800.000
	

	6
	Hội nghị sơ kết 03 năm
	166.800.000
	
	146.800.000
	20.000.000

	
	Chi phí Hội nghị sơ kết
	50.000.000
	
	50.000.000
	

	
	Chi phí khen thưởng
	116.800.000
	
	96.800.000
	20.000.000

	7
	Hội nghị tổng kết 05 năm
	207.600.000
	
	187.600.000
	20.000.000

	
	Khảo sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo
	60.000.000
	
	40.000.000
	20.000.000

	
	Chi phí Hội nghị tổng kết
	60.000.000
	
	60.000.000
	

	
	Chi phí khen thưởng
	87.600.000
	
	87.600.000
	

	Tổng cộng
	4.366.160.000
	3.236.560.000
	1.039.600.000
	90.000.000

	Tổng cộng kinh phí thực hiện: Bốn tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng. Trong đó kinh phí cấp tỉnh: Một tỷ không trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng. Kinh phí cấp huyện: Ba tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng. Kinh phí vận động: Chín mươi triệu đồng./.


